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BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ
Tổng hợp chung (Áp dụng cho đơn vị tổng hợp)

(Kèm theo Báo cáo số  486/BC-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)

STT Danh mục tài sản
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh Hệ thống 15 - 11.531.793.841 4.836.069.251 15 5 10
1.1 Hệ thống cấp nước sạch đô thị Hệ thống -
1.2 Hệ thống cấp nước sạch nông thôn tập trung Hệ thống 15 - 11.531.793.841 4.836.069.251 15 5 10
2 Công trình cấp nước sạch đô thị Công trình m2

2.1 Công trình khai thác nước Công trình m2
2.2 Công trình xử lý nước Công trình m2
2.3 Mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch Hệ thống m
2.4 Thiết bị đo đếm nước Cái/ Chiếc -
2.5 Công trình phụ trợ có liên quan Cái/ Chiếc -

3 Công trình cấp nước sạch nông thôn tập
trung

- -

3.1 Công trình khai thác nước Công trình m2
3.2 Công trình xử lý nước Công trình m2
3.3 Mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch Hệ thống m
3.4 Thiết bị đo đếm nước Cái/ Chiếc -
3.5 Công trình phụ trợ có liên quan Cái/ Chiếc -

TỔNG CỘNG 15 11.531.793.841 4.836.069.251 15 0 5 0 0 10 0
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